PHỤ LỤC
MỨC CHI KHEN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/TW ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư)
	Đối tượng được khen thưởng
	Thời gian 
Niên hạn 
Xét duyệt
	Cấp quyết định khen thưởng
	Hình thức khen thưởng
	Mức tiền thưởng (đồng)

	STT
	Loại đối tượng
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Đảng viên
	Đột xuất
	Ban thường vụ (BTV) Đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn và cấp tương đương
	Biểu dương Khen thưởng
	100.000 
(mức tối đa)

	
	
	 
	BTV huyện ủy và cấp tương đương
	Giấy khen
	100.000

	
	
	 
	BTV tỉnh ủy và cấp tương đương
	Bằng khen
	200.000

	
	
	 
	Ban Bí thư Trung ương
	Bằng khen
	400.000

	
	
	5 năm 2 lần
	BTV huyện ủy và cấp tương đương
	Bằng khen
	150.000

	
	
	5 năm 1 lần
	BTV tỉnh ủy và cấp tương đương
	Bằng khen
	300.000

	
	
	10 năm 1 lần
	BTV tỉnh ủy hoặc cấp tương đương xét tặng
	Huy hiệu Đảng (HHĐ) 40 năm
	300.000

	
	
	 
	BTV tỉnh ủy hoặc cấp tương đương xét tặng
	HHĐ 50 năm
	500.000

	
	
	 
	BTV tỉnh ủy hoặc cấp tương đương xét tặng
	HHĐ 60 năm
	1.000.000

	
	
	 
	BTV tỉnh ủy hoặc cấp tương đương xét tặng
	HHĐ 70 năm
	2.000.000

	
	
	Chỉ tặng 1 lần khi có đủ thời gian theo quy định
	Các Ban tham mưu của đảng ở TW xét tặng cho cán bộ đảng viên thuộc ngành
	Huy chương, Kỷ niệm chương
	200.000

	2
	Chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận
	Đột xuất
	BTV Đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn và cấp tương đương
	Biểu dương khen thưởng
	100.000
(mức tối đa)

	
	
	 
	BTV huyện ủy và cấp tương đương
	Giấy khen
	200.000

	
	
	 
	BTV tỉnh ủy và cấp tương đương
	Bằng khen
	400.000

	
	
	5 năm 2 lần
	BTV huyện ủy và cấp tương đương
	Giấy khen
	400.000

	
	
	5 năm 1 lần
	BTV tỉnh ủy và cấp tương đương
	Bằng khen
	600.000

	3
	Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở
	Đột xuất
	BTV huyện ủy và cấp tương đương
	Giấy khen
	400.000

	
	
	 
	BTV tỉnh ủy và cấp tương đương
	Bằng khen
	600.000

	
	
	5 năm 2 lần
	BTV huyện ủy và cấp tương đương
	Giấy khen
	400.000

	
	
	5 năm 1 lần
	BTV tỉnh ủy và cấp tương đương
	Bằng khen
	1.200.000

	
	
	 
	BTV tỉnh ủy và cấp tương đương
	Tặng cờ
	1.800.000

	4
	Đảng bộ huyện và cấp tương đương
	Đột xuất
	Ban Chấp hành (BCH) đảng bộ tỉnh và cấp tương đương
	Bằng khen
	1.600.000

	
	
	 
	Ban Bí thư Trung ương
	Bằng khen
	5.000.000

	
	
	5 năm 1 lần
	BCH đảng bộ tỉnh và cấp tương đương
	Bằng khen
	2.400.000

	
	
	 
	BCH đảng bộ tỉnh và cấp tương đương
	Tặng cờ
	3.600.000


